ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
 HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG ĐIỀU DƯỠNG
1. Mã số học phần:  STR221
2. Tên học phần: Huấn luyện kỹ năng Điều dưỡng
3. Số tín chỉ: 02 (0/2)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Điều dưỡng chính qui
5. Năm học: 2016 - 2017
6. Giảng viên phụ trách: TS. Vi Thị Thanh Thủy
7. Cán Bộ tham gia giảng dạy: (ghi rõ cán bộ cơ hữu/cán bộ thỉnh giảng)
- Các giảng viên của bộ môn Huấn luyện Kỹ năng Y khoa:

+ TS. Vi Thị Thanh Thủy

+ Ths Nguyễn Ngọc Hà

+ Ths Bùi Thị Hợi 

- Các giảng viên của Bộ môn Điều dưỡng Lâm sàng:

+ Ths Phùng Văn Lợi

+ Ths Nguyễn Ngọc Huyền

+ Ths Nguyễn Văn Giang
+ Ths Trần Anh Vũ

+ Ths Đào Trọng Quân

+ CN Nguyễn Thị Thu Hoài

+ CN Đoàn Thị Nga

8. Mục tiêu học phần: 
Sau khi học xong học phần này sinh viên điều dưỡng có khả năng: 
8.1. Kỹ năng

- Thực hiện được kỹ năng giao tiếp với đối tượng (Người bệnh được đóng thế, người nhà của người bệnh được đóng thế và đồng nghiệp được đóng thế). 

- Nhận định chăm sóc được các cơ quan: tuần hoàn, hô hấp, tiết niệu, tiêu hóa, toàn thân, thần kinh, vận động.

8.2. Thái độ

- Thể hiện được thái độ ân cần, tôn trọng trong khi tiếp xúc với đối tượng (Người bệnh được đóng thế) được chăm sóc. 

- Nhận thức được tầm quan trọng của học huấn luyện kỹ năng điều dưỡng trong thực hành nghề nghiệp.
9. Mô tả học phần 
Học phần Huấn luyện Kỹ năng Điều dưỡng trang bị cho sinh viên một số kỹ năng cơ bản của người Điều dưỡng: kỹ năng giao tiếp với người bệnh, người nhà người bệnh, kỹ năng thăm khám cơ bản để đưa ra nhận định chăm sóc trên người bệnh. 

10. Phân bổ thời gian: Học phần này sẽ được giảng dạy trong 12 tuần. 

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện

- Sinh viên phải hoàn thành được học các học phần: điều dưỡng cơ bản 1 và 2, giải phẫu, sinh lý trước khi tiến hành học phần này.
- Học kỹ năng tại Skillslab phải được tiến hành trước khi học lâm sàng tại bệnh viện và thực hành tại cộng đồng.

11.2. Yêu cầu
- Mỗi sinh viên đạt được chỉ tiêu thực hành sau đây:

	TT
	Nội dung
	Chỉ tiêu thực hành

	Bài 1:
	Kỹ năng giao tiếp cơ bản 1: Hỏi – Lắng nghe – Phản hồi
	5 lượt

	Bài 2:
	Kỹ năng giao tiếp cơ bản 2: Phát hiện được tâm lí‎ và nhu cầu cần chăm sóc y tế của người bệnh
	5 lượt

	Bài 3:
	Khai thác được bệnh sử - tiền sử
	5 lượt

	Bài 4:
	Nhận định chăm sóc hệ hô hấp
	5 lượt

	Bài 5:
	Nhận định chăm sóc hệ tuần hoàn
	5 lượt

	Bài 6:
	Nhận định chăm sóc hệ tiêu hóa
	5 lượt

	Bài 7:
	Nhận định chăm sóc hệ tiết niệu
	5 lượt

	Bài 8:
	Nhận định chăm sóc toàn thân
	5 lượt

	Bài 9:
	Nhận định chăm sóc hệ thần kinh 
	5 lượt

	Bài 10:
	Nhận định chăm sóc hệ vận động
	5 lượt


12. Nội dung học phần: gồm 10 bài
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Bài 1: Kỹ năng giao tiếp cơ bản 1

1. Kỹ năng giao tiếp cơ bản

1.1. Đặt câu hỏi 

1.2. Kỹ năng lắng nghe  

1.3. Kỹ năng phản hồi  

2. Bảng kiểm 

2.1. Bảng kiểm tự học. 

2.2. Bảng kiểm lượng giá
	5

	2
	Bài 2: Kỹ năng giao tiếp cơ bản 2

1. Chào hỏi 

2. Quan sát 

3. Tạo môi trường giao tiếp thoải mái.

4. Tư thế khi giao tiếp

5. Ngôn ngữ

6. Đặt câu hỏi hiệu quả

7. Lắng nghe người bệnh

8. Khen ngợi

9. Trang phục

10. Thái độ

11. Kết thúc cuộc giao tiếp

12. Bài tập tình huống có đóng vai và kịch bản.
	5

	3
	Bài 3: Kỹ năng khai thác quá trình bệnh lý

1. Làm quen

2. Lý do vào viện 

3. Khai thác các thông tin bệnh sử - về  tiền sử.

4. Tổng hợp thông tin

5. Thực hành: 

- Đóng vai, có kịch bản. 

- Bảng kiểm dạy/học kỹ năng khai thác quá trình bệnh lý
	5

	4
	Bài 4: Nhận định chăm sóc hệ hô hấp

1. Giao tiếp để khai thác bệnh sử, tiền sử 

2. Quan sát các triệu chứng cơ năng về hô hấp

3. Khám lâm sàng

3.1. Nhìn

3.1.1. Tìm các dấu hiệu liên quan đến bệnh lý đường hô hấp

3.1.2. Kiểu thở 

3.1.3. Quan sát khung xương lồng ngực

3.1.4. Quan sát cột sống và vùng lưng

3.2. Sờ

3.2.1. Khí quản

3.2.2. Sờ tìm rung thanh

3.3. Gõ

3.3.1. Kỹ thuật

3.3.2. Vị trí gõ

3.3.3. Đánh giá tiếng gõ

3.4. Nghe phổi: Nghe phổi thở bình thường

   Nghe phân biệt rale (có âm thanh mẫu)
	5

	5
	Bài 5: Nhận định chăm sóc hệ tuần hoàn

1. Giao tiếp để khai thác bệnh sử, tiền sử

 Hỏi bệnh

    1.1. Triệu chứng cơ năng

   1.2. Khai thác các thông tin khác về người bệnh

2. Khám lâm sàng

 2.1 Khám tim

   2.1.1 Nhìn (quan sát)

   2.1.2 Sờ

   2.1.3 Gõ

   2.1.4.Nghe tim

2.2 Khám mạch máu

  2.2.1 Khám động mạch ngoại biên

  2.2.2 Khám tĩnh mạch

  2.2.3 Khám mao mạch
	5

	6
	Bài 6: Nhận định chăm sóc hệ tiêu hoá

1. Giao tiếp để khai thác bệnh sử, tiền sử 

2. Phân khu thành bụng. Các điểm đau ngoại khoa liên quan đến hệ tiêu hóa

3. Nhìn bụng

4. Sờ nắn bụng

5. Gõ bụng

6. Nghe bụng

7. Khám lách

8. Khám gan và túi mật

8.1. Khám vàng da

8.2. Khám gan to và nghiệm  pháp rung gan, ấn kẽ sườn

8.3. Nhìn

8.4. Sờ

8.5. Gõ 

8.6. Nghe

8.7. Một số nghiệm pháp khám gan

8.8. Khám túi mật và nghiệm pháp Murphy

9. Thăm trực tràng
	10

	7
	Bài 7: Nhận định chăm sóc  hệ tiết niệu

1. Giao tiếp để khai thác bệnh sử, tiền sử 

2. Khám thận

3. Khám các điểm đau niệu quản

4. Khám bàng quang (nhìn, sờ, gõ)

5. Khám niệu đạo

6. Khám tiền liệt tuyến (nam)
	5

	8
	Bài 8: Nhận định chăm sóc toàn thân
1. Tình trạng tri giác của người bệnh

2. Dáng đi, tư thế vận 

3. Da và các tổ chức dưới da

4. Lông, tóc, móng

5. Hạch ngoại vi

6. Tuyến giáp

7. Chiều cao, cân nặng, chỉ số khối cơ thể (BMI)

8. Dấu hiệu sinh tồn
	5

	9
	Bài 9: Nhận định chăm sóc hệ thần kinh

1. Giao tiếp để khai thác được bệnh sử, tiền sử của người bệnh

2. Khám cảm giác

3. Khám chức năng vận động

4. Khám phản xạ

5. Khám rối loạn dinh dưỡng và cơ tròn

6. Khám phát hiện hội chứng màng não

7. Khám 12 đôi dây thần kinh


	10

	10
	Bài 10: Nhận định chăm sóc hệ vận động

1. Khám cơ 

1.1. Khám cơ chi trên

1.2. Khám cơ chi dưới

2. Khám xương:

2.1. Xương đầu, trán

2.2. Khám xương cột sống: cổ, lương

2.3. Khám xương cánh tay, bàn tay;  xương đùi, xương chày, xương mác

3. Khám khớp

3.1. Khớp vai

3.2. Khớp háng

3.3. Khớp gối
	5

	Tổng số tiết
	60


13. Lịch học
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	Phần 1
	Kỹ năng giao tiếp
	
	
	
	

	1
	Bài 1: Kỹ năng giao tiếp cơ bản 1
	5
	Ths Hà
	[16.1] [16.2]
	Thực hành

	2
	Bài 2: Kỹ năng giao tiếp cơ bản 2
	5
	TS Thuỷ
	[16.1] [16.2]
	Thực hành

	3
	Bài 3: Kỹ năng khai bệnh sử, tiền sử 
	5
	Th Hợi
	[16.1] [16.2]
	Thực hành

	Phần 2
	 Kỹ năng nhận định chăm sóc các cơ quan
	
	
	
	

	4
	Bài 4: Nhận định chăm sóc hệ hô hấp 
	5
	Th Lợi
	[16.1] [16.2]
	Thực hành

	5
	Bài 5: Nhận định chăm sóc hệ tuần hoàn 
	5
	Ths Huyền 
	[16.1] [16.2]
	Thực hành

	6
	Bài 6: Nhận định chăm sóc hệ tiêu hoá 
	5
	Ths Vũ
	[16.1] [16.2]
	Thực hành

	7
	Bài 7: Nhận định chăm sóc gan - mật
	5
	Th Hợi
	[16.1] [16.2]
	Thực hành

	8
	Bài 8: Nhận định chăm sóc hệ tiết niệu 
	5
	Ths Hà
	[16.1] [16.2]
	Thực hành

	9
	Bài 9: Nhận định chăm sóc toàn thân
	5
	Th Lợi
	[16.1] [16.2]
	Thực hành

	10
	Bài 10: Nhận định chăm sóc hệ thần kinh cảm giác, phản xạ, vận động
	5
	Ths Huyền 
	[16.1] [16.2]
	Thực hành

	11
	Bài 11: Nhận định chăm sóc 12 đôi dây thần kinh sọ 
	5
	Th Lợi
	[16.1] [16.2]
	Thực hành

	12
	Bài 12: Nhận định chăm sóc hệ vận động
	5
	Ths Huyền 
	[16.1] [16.2]
	Thực hành

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC


13. Phương pháp giảng dạy
- Phương pháp giảng dạy tích cực, thực hành theo nhóm nhỏ.

- Dạy bằng bảng kiểm và đóng vai.

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy 

- Bảng kiểm, bài tập tình huống, video.
- Mô hình toàn thân, bán thân, dụng cụ y tế cần thiết phục vụ cho từng kỹ năng. Các mô hình được bảo quản trong phòng lạnh chống ẩm, mốc và được đưa vào các phòng học theo từng kỹ năng. Các mô hình rất đắt tiền nên sinh viên phải có ý thức giữ gìn trong quá trình học. Nếu làm hỏng phải bồi thường theo thời giá hiện hành. 
- Máy Projector, đĩa hình minh họa có tại skillslab, sinh viên có thể mua để tự học tại nhà. 

15. Đánh giá
Tiêu chí đánh giá các bài thực hành:
- Dựa vào các bảng kiểm của mỗi bài kỹ năng 
- Đánh giá thường xuyên: Lượng giá quá trình cuối mỗi bài thực hành.  Điểm của học phần: Trung bình cộng của 12 điểm = Điểm của học phần.
16. Tài liệu học tập và tham khảo
16.1. Tài liệu học tập:

1. Giáo trình Thực hành kỹ năng (Lưu hành nội bộ)
2. Kỹ năng y khoa cơ bản- (2009) - Nhà xuất bản y học.
3. Thực hành kỹ năng y khoa 2008- Dự Án Skillabs
16.2. Tài liệu tham khảo

1. Kỹ năng giao tiếp cơ bản 2005- Nhà xuất bản y học.
2. Bảng kiểm dạy/học kỹ năng 2011- Dự án ME EM
3. Kỹ năng y khoa cơ bản (2009)- Nhà xuất bản Y học.

     4. Bộ y tế (2010), Hướng dẫn thực hành cho giảng viên y khoa, Vụ khoa học đào tạo, dịch của các tác giả John A. Dent, Ronald M. Harden (2005), Nhà xuất bản Y học.

     5. Feed back (2005) G.A. Block. Dept, of educational development abd research, University Maastricht.

Email Trưởng Bộ môn: nuoctrong@gmail.com
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